
TIẾNG VIỆT 3 – PHIẾU BÀI TẬP 15 
Chủ đề: Dấu hỏi/dấu ngã; Mở rộng vốn từ về Nghề nghiệp; Câu hỏi 

Bài 1: Nối nghề nghiệp ở Cột A với công việc tương ứng ở Cột B. 

Cột A (Nghề nghiệp) Cột B (Công việc) 

1. Bác sĩ a) Thiết kế các công trình nhà ở, cầu 
đường. 

2. Kiến trúc sư b) Điều khiển máy bay chở hành khách. 

3. Giáo viên c) Dập tắt các đám cháy và cứu hộ. 

4. Nông dân d) Viết phần mềm máy tính. 

5. Lính chữa cháy e) Giảng dạy kiến thức cho học sinh. 

6. Lập trình viên f) Khám và chữa bệnh cho mọi người. 

7. Phi công g) Sáng tác các bức tranh nghệ thuật. 

8. Họa sĩ h) Chăm sóc cây trồng và làm ra hạt gạo. 

Trả lời: 1 - ...... ;  2 - ...... ;  3 - ...... ;  4 - ...... ;  5 - ...... ;  6 - ...... ;  7 - ...... ;  8 - ...... 

Bài 2: Phân loại từ ngữ 

ngư dân, giảng bài, bắt cá, gieo mạ, thợ may, may quần áo, nha sĩ, nhổ răng, phi 
công, lái máy bay, hướng dẫn viên, dẫn đoàn du lịch, dược sĩ, chế tạo thuốc, nhiếp 
ảnh gia, chụp ảnh, ca sĩ, biểu diễn hát 

Em hãy xếp các từ ngữ trên vào 2 nhóm thích hợp: 

a) Từ ngữ chỉ người làm nghề nghiệp: 
................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................ 

b) Từ ngữ chỉ công việc, hoạt động của nghề nghiệp: 
................................................................................................................................................  



................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 

Bài 3: Hãy điền dấu hỏi hoặc dấu ngã thích hợp vào những từ in đậm trong đoạn văn sau 
sao cho đúng quy tắc chính tả: 

Bố em là một người thợ sưa chưa xe máy rất gioi. Mỗi khi làm việc, bố luôn tỉ mỉ 
kiêm tra từng chi tiết và sắp xếp đồ đạc vô cùng gọn gàng. Nhờ sự cân thận và chu 
đáo đó, các bác trong xóm ai cũng cam thấy vô cùng yên tâm gưi gắm chiếc xe cho bố. 

Bài 4: Đánh dấu ✓ vào ô trống trước câu hỏi và gạch chân dưới từ dùng để hỏi 
trong câu đó: 

[   ] Mẹ em là một nữ bác sĩ rất yêu nghề. 

[   ] Chú công an đang làm gì ở ngã tư đường? 

[   ] Bạn thích làm nghề gì nhất khi lớn lên? 

[   ] Ôi, chiếc áo này thêu đẹp quá! 

[   ] Vì sao công nhân phải đội mũ bảo hiểm khi làm việc? 

Bài 5: Dựa vào các gợi ý trong ngoặc, hãy đặt câu hỏi cho từng trường hợp sau: 

1. Hỏi về nghề nghiệp của bố/mẹ em: 
..................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

...................................................................................................................................... 

  2. Hỏi về lý do một người yêu thích công việc của họ (dùng từ "Vì sao" hoặc "Tại 
sao"):  
................................................................................................................................................
................................................................................................................................................ 

   3. Hỏi về nơi làm việc của chú phi công (dùng từ "Ở đâu"):  
................................................................................................................................................ 
............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................... 


